DANH SÁCH 66 XÃ, PHƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010
(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 7/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

1. Tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	7
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	66
	Huyện đảo Côn Đảo chưa có cấp xã

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	35
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	31
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	66
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	55
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	11
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	35
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	29
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	6
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	31
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	26
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	5
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	1.539
	Bao gồm cả 14 cộng tác viên của huyện đảo Côn Đảo

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	955
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	584
	


2. Danh sách 35 xã, phường đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. Thành phố Vũng Tàu
	Phường 1
	Ven biển

	02
	(14 phường)
	Phường 2
	Ven biển

	03
	
	Phường Thắng Tam
	Ven biển

	04
	
	Phường 5
	Ven biển

	05
	
	Phường 6
	Ven biển

	06
	
	Phường 8
	Ven biển

	07
	
	Phường Nguyễn An Ninh
	Ven biển

	08
	
	Phường 9
	Ven biển

	09
	
	Phường Thắng Nhất
	Ven biển

	10
	
	Phường 10
	Ven biển

	11
	
	Phường Rạch Dừa
	Ven biển

	12
	
	Phường 11
	Ven biển

	13
	
	Phường 12
	Ven biển

	14
	
	Phường Long Sơn
	Ven biển

	15
	2. Thị xã Bà Rịa
	Phường Kim Dinh
	Ngập mặn

	16
	(4 phường)
	Phường Phước Trung
	Cửa sông, cửa biển

	17
	
	Phường Phước Hiệp
	Cửa sông, cửa biển

	18
	
	Phường Long Hương
	Ngập mặn

	19
	3. Huyện Tân Thành
	Thị trấn Phú Mỹ
	Ngập mặn

	20
	(6 xã, thị trấn)
	Xã Tân hải
	Đầm phá

	21
	
	Xã Phước Hoà
	Ngập mặn

	22
	
	Xã Tân Phước
	Ngập mặn

	23
	
	Xã Tân Hoà
	Ngập mặn

	24
	
	Xã Mỹ Xuân
	Ngập mặn

	25
	4. Huyện Long Điền
	Xã An Ngãi
	Ngập mặn

	26
	(4 xã, thị trấn)
	Xã Phước Hưng
	Ven biển

	27
	
	Xã Phước Tỉnh
	Ven biển

	28
	
	Thị trấn Long Hải
	Ven biển

	29
	5. Huyện Đất Đỏ
	Xã Lộc An
	Ven biển

	30
	(2 xã, thị trấn)
	Thị trấn Phước Hải
	Ven biển

	31
	6. Huyện Xuyên Mộc
	Xã Phước Thuận
	Ven biển

	32
	(5 xã, thị trấn)
	Xã Bình Châu
	Ven biển

	33
	
	Xã Bưng Riềng
	Ven biển

	34
	
	Xã Bông Trang
	Ven biển

	35
	
	Thị trấn Phước Bửu
	Ven biển

	0
	7. Huyện đảo Côn Đảo
	(Chưa có xã)
	Đảo


3. Danh sách 31 xã, phường không đặc thù (loại 2) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG

	01
	1. Thành phố Vũng Tàu
	Phường 3

	02
	(3 phường)
	Phường 4

	03
	
	Phường 7

	04
	2. Thị xã Bà Rịa
	Xã Hoà Long

	05
	(7 xã, phường)
	Xã Long Phước

	06
	
	Xã Tân Hưng

	07
	
	Phường Phước Nguyên

	08
	
	Phường Long Toàn

	09
	
	Phường Long Tâm

	10
	
	Phường Phước Hưng

	11
	3. Huyện Tân Thành
	Xã Hắc Dịch

	12
	(4 xã)
	Xã Sông Xoài

	13
	
	Xã Tóc Tiên

	14
	
	Xã Châu Pha

	15
	4. Huyện Long Điền
	Thị trấn Long Điền

	16
	(3 xã, thị trấn)
	Xã An Nhất (Nhứt)

	17
	
	Xã Tam Phước

	18
	5. Huyện Đất Đỏ
	Thị trấn Đất Đỏ

	19
	(6 xã, thị trấn)
	Xã Phước Long Thọ

	20
	
	Xã Phước Hội

	21
	
	Xã Long Tân

	22
	
	Xã Long Mỹ

	23
	
	Xã Láng Đài

	24
	6. Huyện Xuyên Mộc
	Xã Phước Tân

	25
	(8 xã)
	Xã Hoà Hưng

	26
	
	Xã Hoà Bình

	27
	
	Xã Bàu Lâm

	28
	
	Xã Tân Lâm

	29
	
	Xã Xuyên Mộc

	30
	
	Xã Hoà Hội

	31
	
	Xã Hoà Hiệp


Ghi chú:

- Huyện đảo Côn Đảo không có xã không đặc thù (loại 2). 14 cộng tác viên của huyện đảo Côn Đảo đã được cộng vào cùng danh sách cộng tác viên Dân số cấp xã, phường đặc thù (loại 1).

- Châu Đức là một huyện không có biên giới giáp biển, đang hình thành khu công nghiệp tập trung, các xã thuộc huyện Châu Đức không có xã nào là xã đặc thù (loại 01).

- Trong danh sách các xã, phường thuộc địa bàn Đề án 52 ban hành kèm theo Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND, ngày 23/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có danh sách các xã thuộc huyện Châu Đức.

